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1. Đặt vấn đề
Việc học và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp là 

một trong những yêu cầu cơ bản cho sinh viên trong 
và sau khi tốt nghiệp. Trong hệ thống giáo dục Việt 
Nam, tiếng Anh từ lâu là môn học bắt buộc ở tất cả 
các cấp học, bao gồm giáo dục đại học.

Theo Bygate M. (1987), kỹ năng nói là một trong 
những kỹ năng mang tính phản xạ giúp người nói 
bày tỏ được được suy nghĩ của mình thông qua giao 
tiếp bằng ngôn ngữ với người nghe. Byrne (1986) 
cho rằng, nói chính là quá trình hai chiều giữa người 
nói và người nghe liên quan đến kỹ năng tiếp nhận 
và thực hành. Các ngữ cảnh giúp người nói chuyển 
tải ý kiến của mình một cách tự nhiên. Đó không chỉ 
là những ngữ cảnh trang trọng mà còn là những ngữ 
cảnh thông dung như giao tiếp ở siêu thị, nhà hàng 
hay nơi làm việc. Phương pháp dạy của giảng viên có 
ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong việc học kỹ 
năng nói tiếng Anh. Kỹ năng nói giúp người học thực 
hiện được chức năng giao tiếp, cũng đóng góp tích 
cực cho việc củng cố kỹ năng nghe hiểu của người 
học đồng thời giúp họ tích luỹ được vốn từ vựng để 
sử dụng trong các kỹ năng khác có liên quan.

Qua thực tế, sinh viên không chuyên ngữ Trường 
Đại học Đồng Tháp thường gặp một số khó khăn khi 
giao tiếp hoặc thực hành nói tiếng Anh trên lớp, dẫn 
đến kết quả của sinh viên không cao và càng làm họ 
“ngại nói” khi học tiếng Anh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng nói tiếng Anh của sinh viên

- Đánh giá mức độ khó của kỹ năng nói so với ba 
kỹ năng còn lại khi học tiếng Anh của sinh viên.
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Theo khảo sát, có 40% sinh viên cho rằng kỹ 
năng nói là khó nhất đối với mình, trong khi các sinh 
viên lại thấy dễ nhất là kỹ năng đọc (12%). Bên cạnh 
đó 30% số sinh viên trả lời, kỹ năng nghe cũng gây 
rất nhiều khó khăn cho sinh viên và 18% các phản 
hồi kỹ năng viết là khó. Nguyên nhân khiến sinh viên 
đánh giá kỹ năng nói là khó nhất trong 4 kỹ năng 
được khảo sát bao gồm:

+ Vốn từ vựng ít dẫn đến việc sinh viên không thể 
diễn đạt được suy nghĩ của mình.

+ Vận dụng ngữ pháp chưa tốt do chưa phân biệt 
được rõ sự khác nhau giữa các thì gần nhau (ví dụ: 
thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn hay tương lai 
gần của mẫu To be going to, Will và To be + V-ing, 
thậm chí là khi nào là thì hiện tại đơn với động từ 
tobe).

+ Luyện tập chưa thường xuyên, tích cực. Ngoài 
ra, kỹ năng nói không có đáp án rõ ràng, chính xác 
như kỹ năng nghe và đọc nên sinh viên khó tự đánh 
giá bản thân. Do vậy, để đạt được sự tiến bộ, sinh 
viên phải đầu tư thời gian luyện tập bền bỉ và tích 
cực.

- Kết quả kiểm tra trước khi áp dụng thực hành 
nói những chủ đề thông dụng trong dạy nói

Sau khi thực hiện bài kiểm tra đánh giá kỹ năng 
nói của sinh viên, tác giả thấy đây là thực trạng đáng 
quan ngại vì hiện nay sinh viên đang học năm thứ 3 
đã hoàn thành 3 học phần Tiếng Anh căn bản, tương 
đương trình độ B1, theo chuyển VSTEP nhưng vẫn 
rất nhiều sinh tỏ ra lúng túng và không thể trình bày 
được bài nói của mình (28%). Gần một nửa số sinh 
viên chỉ có thể diễn đạt ở mức trung bình (42%). 
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2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói của 
sinh viên

Qua khảo sát, mỗi lớp học có tới 40 sinh viên, gây 
khó khăn trong tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng 
nói. Ngoài ra, trình độ của sinh viên không đồng đều. 
Với những sinh viên yếu, giảng viên phải dành nhiều 
thời gian để củng cố ngữ pháp và từ vựng, nên thời 
gian dành cho việc luyện nói là chưa đủ. Thời gian 
thực hành cho kỹ năng nói chưa được phân bổ hợp 
lý, bản thân sinh viên vì ngại nói nên dần mất đi hứng 
thú với môn học này dẫn đến khi chịu luyện tập, thực 
hành, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên.
2.3. Đề xuất một số hoạt động cải thiện kỹ năng nói 
cho sinh viên

Kỹ năng nói là một trong 4 kỹ năng quan trọng 
khi học một ngôn ngữ mà người học không thể bỏ 
qua hoặc xem nhẹ. Do đó, giảng viên tiếng Anh cần 
quan tâm phát triển kỹ năng nói cho sinh viên, đồng 
thời tạo động lực để sinh viên say mê, không ngại 
nói. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên không chỉ 
cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm học hiệu 
quả mà còn cung cấp cho các em nhiều chủ đề đa 
dạng để luyện tập như quê hương, bạn bè, du lịch, 
môi trường, ẩm thực, y tế, giáo dục, truyền thông, 
luật pháp, giao thông… Một số hoạt động luyện nói 
có thể đem lại hiệu quả cao như hoạt động nhóm 
(group-work), hoạt động theo cặp (pair-work), trò 
chơi (game), thuyết trình (presentation) và đóng vai 
hội thoại (making conversations).

Tác giả đã lựa chọn hoạt động dạy kỹ năng nói 
cho sinh viên qua các chủ đề thông dụng để khảo 
sát mức độ tiến bộ đối với kỹ năng nói của sinh viên 
không chuyên ngữ lớp TA2 tại Đại học Đồng Tháp. 
Sau khi làm bài kiểm tra nói và trước khi áp dụng 
hoạt động này, tác giả tiến hành chia nhóm và phân 
chủ đề để luyện tập. 

Mỗi nhóm 5 sinh viên sẽ cùng nhau viết kịch bản 
cho chủ đề họ được phân công và thống nhất phân 
vai. Trong vòng một tuần, sinh viên viết xong kịch 
bản và phân vai gửi cho giảng viên duyệt. Sau khi 
được duyệt, sinh viên tiến hành luyện tập 01 tuần, 
quay video gửi cho giảng viên (video có thời lượng 
từ 5 đến 7 phút). Các nhóm sinh viên sẽ nhận được 
ba chủ đề khác nhau trong các tuần kế tiếp để luyện 
tập. Do quỹ thời gian hạn chế nên sau mỗi tuần nhận 
video của sinh viên, giáo viên thường chọn ra hai 
clip (01 clip tốt và 01 clip chưa tốt) để chiếu trước 
lớp và nhận xét để sinh viên phát huy hoặc rút kinh 
nghiệm. Giáo viên phân bố lịch luyện tập của sinh 
viên như sau:

- Tuần 1: Giảng viên nhận lớp; Sinh viên làm bài 
kiểm tra trước khi áp dụng hoạt động

- Tuần 2: Giảng viên triển khai chủ đề 1, cung cấp 
từ vựng, mẫu câu, cho sinh viên xem clip hội thoại 
liên qua đến chủ đề

- Tuần 3: Sinh viên tập trả lời bảng câu hỏi liên 
quan đến chủ mà giảng viên đã gợi ý và đi khảo sát 
với ít nhất 3 bạn trong lớp

- Tuần 4: Giảng viên phân nhóm, sinh viên tạo ra 
tình huống theo chủ đề đã học, quay clip và gửi cho 
giảng viên

- Tuần 5: Giảng viên triển khai chủ đề 2, cung cấp 
từ vựng, mẫu câu, cho sinh viên xem clip hội thoại 
liên qua đến chủ đề

- Tuần 6: Sinh viên tập trả lời bảng câu hỏi liên 
quan đến chủ mà giảng viên đã gợi ý và đi khảo sát 
với ít nhất 3 bạn trong lớp

- Tuần 7: Giảng viên phân nhóm, sinh viên tạo ra 
tình huống theo chủ đề đã học, quay clip và gửi cho 
giảng viên

- Tuần 8: Giảng viên triển khai chủ đề 3, cung cấp 
từ vựng, mẫu câu, cho sinh viên xem clip hội thoại 
liên qua đến chủ đề

- Tuần 9: Sinh viên tập trả lời bảng câu hỏi liên 
quan đến chủ mà giảng viên đã gợi ý và đi khảo sát 
với ít nhất 3 bạn trong lớp

- Tuần 10: Giảng viên phân nhóm, sinh viên tạo 
ra tình huống theo chủ đề đã học, quay clip và gửi 
cho giảng viên

- Tuần 11: Làm bài kiểm tra sau khi áp dụng hoạt 
động

- Tuần 12: Nhận xét của giảng viên
2.4. Nhận xét sau khi áp dụng nói về những chủ 
đề phổ biến

Sinh viên mạnh dạn hơn khi trình bày bài nói của 
mình. Đặc biệt, sinh viên tích lũy được vốn từ vựng 
phong phú hơn, khả năng nghe tốt hơn. Sinh viên đã 
tự tin, mạnh dạn hơn giao tiếp; số sinh viên thể hiện 
bài nói của mình ở mức khá tốt và tốt chiếm 2/3 tổng 
số sinh viên trong lớp. Tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ 
nhỏ thể hiện kỹ năng nói ở mức yếu (1,5%) do những 
sinh viên này chủ yếu không có nền tảng tiếng Anh 
cơ bản từ bậc học phổ thông. Tác giả đã tiến hành 
phỏng vấn người học sau khi áp dụng hoạt động nói 
với câu hỏi “Em cảm thấy thế nào sau khi tham gia 
hoạt động nói cùng các bạn?”. Sinh viên cho rằng 
hoạt động nói về những chủ đề phổ biến giúp sinh 
viên cảm thấy tự tin, dễ dàng nắm bắt được nội dung 
bài học, từ đó cũng cải thiện kỹ năng nghe. 

(Xem tiếp trang 150)
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e). Nghiên cứu và phát triển tiên tiến.
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp một cơ 

sở vững chắc cho sinh viên ngành CNTT tham gia vào 
các dự án nghiên cứu và phát triển tiên tiến. Dưới đây 
là một số cách mà AI có thể tích hợp vào quá trình 
này:

-  Học máy và học sâu: Sinh viên có thể nghiên 
cứu và phát triển các mô hình học máy và học sâu để 
giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực CNTT. 
Các mô hình này có thể được áp dụng trong việc xử 
lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng hình ảnh, và dự đoán 
xu hướng.

- Robotics và Internet of Things (IoT): Sinh viên 
có thể phát triển các hệ thống điều khiển và quản lý 
robotics thông qua AI, ví dụ, họ có thể tạo ra các robot 
tự học để tự động thích nghi với môi trường hoặc học 
cách thực hiện các nhiệm vụ mới. Ngoài ra, AI cũng 
có thể được tích hợp vào các dự án IoT để thu thập, xử 
lý và phân tích dữ liệu từ các thiết bị kết nối, từ đó sinh 
viên có thể phát triển các hệ thống dựa trên AI để dự 
đoán sự cố, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và cải thiện 
trải nghiệm người dùng.

- Nghiên cứu mới về AI: Sinh viên có thể tham gia 
vào các dự án nghiên cứu mới liên quan đến AI, bao 
gồm việc phát triển các thuật toán mới, cải tiến các mô 
hình hiện có và áp dụng AI vào các lĩnh vực mới như 
y học, năng lượng và môi trường để giải quyết các vấn 
đề xã hội và môi trường phức tạp.

- Phát triển ứng dụng tiên tiến: AI cung cấp cơ 
hội cho sinh viên có thể phát triển các ứng dụng tiên 
tiến trong các lĩnh vực như tự động hóa, điều khiển, 
và dự đoán. Sinh viên có thể sử dụng AI để tạo ra các 

sản phẩm và dịch vụ mới có khả năng thích ứng và cải 
thiện thao thời gian. 

- Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và doanh 
nghiệp: Sinh viên có thể tham gia và hợp tác với các 
tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp để áp dụng công 
nghệ AI vào các dự án thực tế, đóng góp vào sự phát 
triển của ngành CNTT.
3. Kết luận

Trên đây là những ứng dụng của công nghệ Trí 
tuệ nhân tạo (AI) với sinh viên đang học ngành Công 
nghệ thông tin tại trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội. Nhờ công nghệ AI mà sinh viên ngành 
này có thể khám phá và áp dụng để nâng cao kiến 
thức, kỹ năng và sự sáng tạo của mình. Việc tích hợp 
AI vào quá trình học tập, nghiên cứu, phát triển sản 
phẩm và dịch vụ không chỉ giúp sinh viên hiểu sâu 
về lĩnh vực CNTT mà còn mở ra cơ hội tham gia vào 
các dự án tiên tiến và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh 
vực này.
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3. Kết luận
Thực tế giảng dạy cho thấy việc nâng cao chất 

lượng dạy tiếng Anh nói chung và dạy kỹ năng nói 
tiếng Anh nói riêng cho sinh viên phụ thuộc rất nhiều 
vào phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, đối với kỹ 
năng nói, việc tạo điều kiện cho người học nói những 
chủ đề thông dụng, khiến cho người học cảm thấy 
thiết thực và cũng có thể dễ dàng áp dụng ngay sau 
khi học trong cuộc sống hàng ngày.

Qua kinh nghiệm giảng dạy, tác giả nhận thấy khi 
người học có được sự tự tin và thấy được tính ứng 
dụng của môn học, người học sẽ cảm thấy có động 
lực hơn trong công việc.
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